
 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 
BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG: 

Mọi vấn đề về đường máu  
 
Duy  trì chỉ số đường máu của bạn trong khoảng 
cho phép mà có thể phòng hoặc trì hoãn các 
bệnh do biến chứng của tiểu đường. Hầu hết các 
bước để chăm sóc bệnh tiểu đường đều là do bạn 
tự làm. 
- Xây dựng chế độ ăn. 
- Tập thể dục 
- Dùng thuốc 
- Cố gắng  đạt được chỉ số đường máu mục tiêu 

của bạn trong hầu hết các thời gian 
- Theo dõi chỉ số đường huyết của bạn bằng cách 

kiểm tra đường máu hang ngày và chỉ số 
HbA1c 

Điều gì làm lượng đường máu tăng hay giảm? 
Lượng đường trong máu tăng và giảm trong suốt 
cả ngày. Chìa khóa để chăm sóc bệnh tiểu đường 
của bạn là biết được nguyên nhân tại sao nó giảm 
và tăng. Nếu bạn biết được lý do, bạn có thể từng 
bước đạt được chí số đường máu mục tiêu. 
Cái gì làm lượng đường trong  máu tăng? 

- Bữa ăn chính hoặc bữa ăn phụ có nhiều đồ ăn 
hơn hoặc có nhiều carbohydrates hơn bình 
thường. 

- Không tập thể dục 
- Không dùng đủ thuốc tiểu đường 
- Do tác dụng phụ của những thuốc khác đang dung 
- Nhiễm trùng hoặc bị bệnh khác 
- Thay đổi lượng hormone như là thời kỳ tiền mãn 

kinh 
- Stress 

Cái gì làm lượng đường trong máu giảm 
- Bỏ bữa ăn chính hoặc bữa ăn phụ, hoặc ăn ít hơn 

bình thường. 
- Uống rượu, đặc biệt uống rượu lúc đói 
- Tập thể dục hoặc vận động nhiều hơn bình 

thường 
- Dùng quá liều thuốc tiểu đường 
- Tác dụng phụ của các thuốc khác đang dung. 

Đường máu mục tiêu cho bệnh nhân tiểu 
đường là bao nhiêu? 
Đường máu mục tiêu được thiết lập bởi ADA 
được ghi trong bảng dưới đây. Nhưng hãy nói 

với bác sỹ điều trị tiểu đường cho bạn về mục 
tiêu cá nhân của bạn. 
Đường máu mục 
tiêu theo ADA 

Kết quả thông 
thường của tôi 

Mục tiêu 
của tôi 

Trước ăn: 
(4.4-7.1 mmol/l)   

Sau ăn 2 giờ:  
( 9.9 mmol/l)   

Cách tốt nhất để theo dõi đường máu của tôi? 
Kiểm tra lượng đường trong máu sẽ cho bạn biết 
bạn đang tiếp cận đường máu mục tiêu. Có 2 
cách để kiểm tra đường máu. 

- Sử dụng máy đo đường máu để kiểm tra đường 
máu  thời điểm trước ăn, sau ăn 2h, và khi có 
bất thường. 

- Xét nghiệm HbA1c ít nhất 2 lần/ năm 
Sử dụng máy đo đường máu. 
Nhiều người sử dụng máy đo đường máu để thử 
đường máu vài lần / ngày. Hãy nói với nhóm 
chăm sóc sức khỏe của bạn khi nào bạn phải thử 
đường máu và phải thử bao nhiêu lần. Họ sẽ cấp 
cho bạn quyển sổ ghi đường máu và bạn sẽ ghi chỉ 
số đường máu của mình vào đó.  Bạn có thể học 
cách lựa chọn thức ăn, tập thể dục và dung thuốc. 
Quyển sổ ghi của bạn có thể cho bạn thấy được 
kế hoặc chăm sóc bệnh tiểu đường của bạn tốt 
hay chưa.  Bạn có thể nhìn quyển sổ ghi và so 
sánh với chỉ số chuẩn để xem đường máu bạn đã 
đạt hay chưa. Dựa vào những mô hình đó bạn và 
bác sỹ điều trị tiểu đường sẽ tinh chỉnh kế hoạch 
chăm sóc bệnh tiểu đường của bạn để có thể đạt 
được mục tiêu điểu trị. 
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Xét nghiệm HbA1c 
Kết quả của xét nghiệm HbA1c cho bạn thấy chỉ 
số đường máu trung bình của bạn trong 2-3 
tháng. Kết quả HbA1c có thể biểu hiện bằng 2 
cách: 

- Tỷ lệ phần trăm 
- Tính đường máu trung bình( eAG), giống như 

chỉ số đường máu hang ngày của bạn 
Hỏi nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn về chỉ số 
này ít nhất 2 lần  mỗi năm. Nếu lượng đường 
máu trung bình quá cao, bạn cần thay đổi kế 
hoạch chăm sóc của bạn: 
Mục tiêu theo 

ADA 
Kết quả cũ  

của bạn 
Mục tiêu  
của bạn 

HbA1c < 7%   
Đường máu 
trung bình 

( < 8.5 mmol/l) 
  

  
Chỉ số HbA1c của tôi có nghĩa là gì? 
Tìm chỉ số HbA1c của bạn ở cột bên trái. Sau đó 
đối chiếu ở cột bên phải để tìm chỉ số đường 
máu trung bình 2-3 tháng. 

HbA1c(%) Đường máu trung bình(eAG)  
(mmol/l) 

5 5.3 
6 6.9 
7 8.5 
8 10 
9 12.1 

10 13.2 
11 14.8 
12 16.4 

 
Cần làm gì nếu chỉ số đường máu của tôi 
thường xuyên cao? 
Hãy đến trung tâm điều trị tiểu đường cho bạn 
và nói chuyện với bác sỹ của bạn về việc thay 
đổi thực đơn, tập thể dục, hoặc là thuốc. 
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Cần làm gì nếu chỉ số đường máu của tôi quá 
thấp? 
Chỉ số đường máu thấp, cũng có thể gọi là hạ 
đường máu. Hạ đường máu xảy ra khi chỉ số 
đường máu <3.9 mmol/l (< 70 mg/dl).  
Bạn sẽ cảm thấy đói, run rẩy, kích thích, bồn 
chồn, lo lắng, vã mồ hôi, đau đầu, buồn ngủ, 
hoặc lú lẫn.  
Nếu bạn thấy có các dấu hiệu hạ đường máu như 
trên, hãy thử ngay đường máu bằng máy thử 
cá nhân.  
Nếu chỉ số đường máu < 3.9 mmol/l (< 70 
mg/dl), thì hãy làm theo hướng dẫn sau để đưa 
chỉ số đường máu về khoảng an toàn: 
Lựa chọn một trong những cách sau đây (mỗi 
cách đều cung cấp khoảng 15 gam 
carbohydrates) để làm tăng lượng đường trong 
máu của bạn. 
 3 hoặc 4 viên hoặc thìa cafe đường  
 1/2 tách trà mứt hoa quả  
 1/2 cốc nước ngọt loại thông thường (không 

phải loại dành cho người ăn kiêng) 
 800 gram sữa (1 cốc sữa 200ml) 
 5-7 cái kẹo 
 1 thìa cafe đường hoặc mật ong 
Sau 15 phút, thử lại đường máu. Nếu chỉ số 
đường máu vẫn < 3.9 mmol/l (70 mg/dl) thì lặp 
lại một lần một trong các lựa chọn trên cho đến 
khi chỉ số đường máu đạt ít nhất là 3.9mmol/l( 
70 mg/dl) 
Tôi nên làm gì nếu chỉ số đường máu thường 
xuyên thấp? 
Nếu chỉ số đường máu của bạn thường xuyên 
thấp, bạn nên thay đổi thực đơn bữa ăn, kế hoạch 
tập luyện, hoặc thay đổi thuốc điều trị tiểu 
đường. Hãy theo dõi chế độ dinh dưỡng và tập 
luyện khi nào bạn có chỉ số đường máu thấp. 
Sau đó hãy nói với bác sỹ điều trị của bạn.   


